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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên        ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y học;           Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN HỮU TRÍ 

2. Ngày tháng năm sinh: 28/09/1976;  Nam        ;   Nữ      ; Quốc tịch: Việt Nam;  

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:      

4. Quê quán: xã Triệu Đại - huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 43 Tôn Thất Thiệp, phường Thuận Hòa, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Bộ môn Giải phẫu - 

Phẫu thuật thực hành, Trường Đại học Y Dược Huế, 06 Ngô Quyền, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Điện thoại nhà riêng: …………………; Điện thoại di động: 0986780508;  

E-mail: trihuunguyen@huemed-univ.edu.vn  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 03/2001 - 2015: Giảng viên, Bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y-Dược, 

Đại học Huế. Bác sĩ, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế. 

mailto:ltbinh.cdha@huemed-univ.edu.vn
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- Từ 11/2003 - 10/2004: Bác sĩ nội trú (FFI), Khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện 

Pontchaillou, Trung tâm Trường Viện Rennes, Cộng hòa Pháp.  

- Từ 01/2011 - 04/2011: Thực tập sinh về phẫu thuật gan mật – tụy tại Khoa Ngoại 

ung bướu, trung tâm ung bướu MD Anderson, Texas, Hoa Kỳ và về Ngoại Tiêu hóa tại 

Khoa Ngoại, Trường Đại học Y khoa Texas, Hoa Kỳ. 

- Từ 2015 - 2019: Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Giải phẫu học ĐH Y Dược Huế; Phó 

trưởng khoa, Khoa Ngoại Tiêu hóa – Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế. 

- Từ 10/2019-02/2020: Phó trưởng bộ môn, phụ trách Bộ môn Giải phẫu học ĐH Y 

Dược Huế; Phó trưởng khoa, Khoa Ngoại Tiêu hóa – Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế. 

- Từ 02/2020 đến nay: Trưởng bộ môn Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, 

Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế; Phó trưởng khoa, Khoa Ngoại Tiêu hóa – Bệnh viện 

Trường ĐH Y Dược Huế 

 - Được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) ngày 26 tháng 

2 năm 2020. 

Chức vụ: 

- Hiện nay: Trưởng bộ môn Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, Trường ĐH 

Y - Dược, ĐH Huế; Phó trưởng khoa, Khoa Ngoại Tiêu hóa – BV ĐH Y Dược Huế. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng bộ môn, Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực 

hành, Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế;. 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

- Địa chỉ cơ quan: 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. 

- Điện thoại cơ quan: 0234.3822173 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..………………….…… 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm …………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): …………..……………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm 

hết hạn nộp hồ sơ): ……………..……… ………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 03 tháng 09 năm 2000;  

 + Số văn bằng: B192294;  

 + Ngành: Y 

 + Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa 

 + Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 01 tháng 04 năm 2011 

+ Số văn bằng: 001524 
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+ Ngành: Y học 

+ Chuyên ngành: Ngoại khoa 

+ Nơi cấp bằng ThS: Đại học Huế, Việt Nam 

- Được cấp Chứng chỉ đào tạo Chuyên khoa (Attestation de la Formation 

Spécialisée) ngày 25 tháng 01 năm 2005 chuyên ngành Ngoại tiêu hóa.  

+ Số chứng chỉ: 35-0936-C-2 

+ Nơi cấp bằng: Trường Đại học Y, Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp. 

- Được cấp bằng TS ngày 28 tháng 02 năm 2018 

+ Số văn bằng: 0001084 

+ Ngành: Y 

+ Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa 

+ Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: 

……….; chuyên ngành: …………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng …. năm ……. , 

ngành: ………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở Đại học Huế  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị các bệnh lý tiêu hóa. 

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và ứng dụng những tiến bộ trong chẩn 

đoán, điều trị các bệnh lý ung thư tiêu hóa cũng như các bệnh lý ngoại tiêu hóa nói chung. 

- Nghiên cứu các trường hợp bệnh lý tiêu hóa hiếm gặp; nghiên cứu giải phẫu lâm 

sàng góp phần ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý tiêu hóa cũng như các 

giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy giải phẫu hệ tiêu hóa nói riêng, giảng dạy giải 

phẫu học nói chung. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 02 HVCH/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/BSNT; 

- Đang hướng dẫn 01 NCS, 03 BSNT. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên với vai trò chủ nhiệm đề tài: 02 đề 

tài cấp Trường, 02 đề tài cấp Đại học Huế. 

- Đã công bố 38 bài báo khoa học, trong đó 07 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế 

có uy tín, là tác giả chính của 05 bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus; 
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- Đã có 07 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng, trong đó 01 sáng kiến 

được công nhận có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Đại học Huế; 06 sáng kiến 

có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở. 

- Số lượng sách đã xuất bản 02, trong đó 02 thuộc nhà xuất bản có uy tín (Nhà xuất 

bản Đại học Huế); 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt 

giải thưởng quốc gia, quốc tế: ……………………………………………………………… 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2020. Quyết định số 

2045/QĐ-CTN, ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch nước. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo vì "Đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 02 năm liên tục từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2022 – 2023" Quyết định 

số 4627/QĐ-BGDĐT, ngày 29/12/2023. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 02 năm liên tục từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2017 - 2018"  Quyết định số 

551/QĐ-BGDĐT, ngày 05/03/2019. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế "Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, 

kế hoạch công tác năm học 2014-2015.  Quyết định khen thưởng số 4090/QĐ-BYT, ngày 

23/11/2015. 

- Giám đốc Đại học Huế tặng các Giấy khen: 

+ "Đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển bệnh viện, giai đoạn 

1998-2018". Quyết định số 4541/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 4 năm 2018. 

+ "Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2017-2022". Quyết định số 

1758/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 11 năm 2022. 

- Nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở:  năm 2017-2018 (Quyết định số 

2819/QĐ-ĐHYD ngày 14/09/2018); năm học 2018-2019 (Quyết định số 3019/QĐ-ĐHYD 

ngày 24/09/2019); năm học 2019-2020 (Quyết định số 2384/QĐ-ĐHYD ngày 22/09/2020); 

năm học 2020-2021 (Quyết định số 3521/QĐ-ĐHYD ngày 24/12/2021); năm học 2021-

2022 (Quyết định số 3328/QĐ-ĐHYD ngày 29/08/2022). 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Bản thân tôi luôn trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, yêu nghề, 

tận tuỵ với sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu, khám chữa bệnh.  

- Là một giảng viên của Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, tôi luôn mẫu mực, 

có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì công việc, vì sự phát của Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế, vì sự phát triển chung của đất nước. 
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- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh và giản dị. Gương mẫu thực hiện 

nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường. Quan hệ với đồng 

nghiệp tốt, với sinh viên đúng mực, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người học. 

Luôn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cho sinh viên, học viên và đồng nghiệp,   

- Trong công tác giảng dạy, tôi luôn có ý thức hoàn thành tốt công tác giảng dạy của 

bản thân cũng như tập thể. Tổ chức và tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy, đảm bảo 

giờ giảng, chất lượng bài giảng theo đúng quy định. Luôn cố gắng vượt qua khó khăn, phấn 

đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác giáo dục, đào tạo cho sinh viên, học viên các lớp 

sau đại học. Tôi luôn giảng dạy với tinh thần trách nhiệm cao nhất, luôn đổi mới, cập nhật 

phương pháp giảng dạy, giáo trình để nâng cao chất lượng giảng dạy.  

- Tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Đã chủ trì, tham gia nhiều đề tài 

nghiên cứu khoa học được nghiệm thu. Đã công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí 

uy tín trong và ngoài nước. Các kết quả của các công trình nghiên cứu góp phần ứng dụng 

trong thực tế nhằm nâng cao chất lượng của công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và 

điều trị cho bệnh nhân. 

- Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tôi luôn tích cực tham gia 

công tác khám chữa bệnh tại khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược 

Huế. Bản thân tôi luôn tận tụy, nỗ lực hết mình cố gắng thực hiện tốt nhất công tác điều 

trị. Cùng các đồng nghiệp trong đơn vị đã ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật mới trong 

chẩn đoán và điều trị các bệnh lý trong lĩnh vực ngoại tiêu hóa. 

- Luôn luôn khiêm tốn học hỏi, có tinh thần học tập vươn lên góp phần nâng cao kỹ 

năng sư phạm, chuyên môn, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học hoàn thiện bản thân đáp 

ứng với yêu cầu của công tác. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 23 năm 

Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 
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T

T 
Năm học 

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ 

án, khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên 

lớp/số giờ 

chuẩn gd quy 

đổi/số giờ 

chuẩn định 

mức (*) 

Chí

nh 
Phụ ĐH SĐH 

6 
2018-

2019 

  
 1 80 (154) 159,5 239,5/313,5/270 

11 
2019-

2020 

  
 2 218 (613,6) 147,5 365,5/761,1/270 

12 
2020-

2021 

  
2  233 (644,2) 177,5 410,5/821,7/216 

3 năm học cuối 

13 
2021-

2022 

   
 154 (480,6) 204,5 358,5/685,1/216 

14 
2022-

2023 

   
1 241 (624,5) 257 498/881,5/216 

15 2023-

2024 

 1 

(NCS 

trúng 

tuyển 

02/20

23) 

2 (01 dự 

kiến bảo vệ 

luận văn tốt 

nghiệp tháng 

10/2024) 

 233 (778,0) 199,5 432,5/977,5/216 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành 

kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi 

Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-

BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục 

đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của 

giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:                   Bác sĩ Nội trú (FFI) ở Pháp trong 01 năm từ 11/2023 

đến hết tháng 10/2024. Được cấp Chứng chỉ đào tạo Chuyên khoa (Attestation de la 

Formation Spécialisée).                              

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Bằng B2 Tiếng Anh (theo khung năng lực Châu Âu 6 bậc). 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng tiếng Anh cho các sinh viên đến từ Hoa Kỳ trong chương trình Future 

Docs tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế các năm 2018 và 2019. 

 - Phiên dịch tiếng Pháp cho khóa đào tạo sau đại học về Phẫu thuật nội soi tiêu hóa và ung 

thư từ 10/11 đến 11/11/2016 do Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Đại sứ quán Pháp 

tại Việt Nam và Bệnh viện Paul Brousse thuộc Trung tâm Trường Viện Paris Sud, Cộng 

hòa Pháp tổ chức (Giấy chứng nhận số 2070/B44-BVH).  

d) Đối tượng khác      

- Diễn giải: 

+ Giảng dạy bằng tiếng Anh cho các sinh viên đến từ Hoa Kỳ trong chương trình 

Future Docs tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong hai năm: từ 23/7/2018 đến 

03/8/2018 và từ 08/7/2019 đến 19/7/2019 (Giấy chứng nhận do tổ chức The National 

Leadership Academies, USA phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức 

và chứng nhận). 

+ Tiếng Pháp: Bằng DELF 1er Degré tiếng Pháp do Bộ Giáo dục Cộng hòa Pháp 

cấp ngày 07/01/2003. 

+ Bác sĩ nội trú (FFI) 01 năm từ 11/2003 đến hết tháng 10/2004  tại Khoa Ngoại 

Tiêu hóa - Bệnh viện Pontchaillou, Trung tâm Trường Viện Rennes, Cộng hòa Pháp. Được 

cấp Chứng chỉ đào tạo Chuyên khoa (Attestation de la Formation Spécialisée) ngày 25 

tháng 01 năm 2005 chuyên ngành Ngoại tiêu hóa của Trường Đại học Y, Đại học Rennes 

1, Cộng hòa Pháp. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

Bằng B2 Tiếng Anh (theo khung năng lực Châu Âu 6 bậc)  
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4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời 

gian 

hướng 

dẫn từ 

…  

đến … 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, 

tháng, 

năm 

được 

cấp 

bằng/c

ó 

quyết 

định 

cấp 

bằng 

NCS 

HVC

H/CK

2/ 

BSNT 

Chính Phụ 

1 Lê Anh Tuấn  HVCH X  
2019-

2020 

Trường 

Đại học Y-

Dược, Đại 

học Huế 

31/12/

2020 

2 Đỗ Thị Ý  BSNT X  
2019-

2020 

Trường 

Đại học Y-

Dược, Đại 

học Huế 

31/12/

2020 

NCS hoặc học viên CH/BSNT đang hướng dẫn 

3 
Phạm Thị 

Ngọc Trinh 
NCS   X 2023- 

Trường 

Đại học Y-

Dược, Đại 

học Huế 

Đang 

hướng 

dẫn 

4 

Nguyễn 

Trương 

Chinh 

 BSNT X  2022- 

Trường 

Đại học Y-

Dược, Đại 

học Huế 

Đang 

hướng 

dẫn 

5 Lê Phụng  BSNT X  2023- 

Trường 

Đại học Y-

Dược, Đại 

học Huế 

Đang 

hướng 

dẫn 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

T

T 
Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần 

biên 

soạn (từ 

trang … 

đến 

trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Giáo 

trình Giải 

phẫu học 

GT 

NXB Đại 

học Huế, 

2019 

ISBN: 

978-604-

974-193-7 

5 

Đồng chủ 

biên (TS. 

Nguyễn 

Hữu Trí, 

TS. 

Nguyễn 

Sanh 

Tùng) 

1-129; 

151-184 

Biên bản ký 

ngày 

13/06/2024 

2 

Giáo 

trình 

Module 9 

Hệ tim 

mạch 

GT 

NXB Đại 

học Huế, 

2023 

ISBN: 

978-604-

399-196-3 

13 49-100 49-100 

Biên bản ký 

ngày 

12/06/2024 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín 

xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là 

chủ biên sau TS: Không có 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số 

xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 

HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 

17-56; 145-329). 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

T

T 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/

PCN

/TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, 

tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Đánh giá kết quả điều 

trị ruột thừa viêm bằng 

phẫu thuật cắt ruột 

thừa nội soi hai trocars 

tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Huế 

CN 

Mã số 42/08. 

Cấp quản lý: 

cấp trường 

4/2008 

đến 

4/2009 

16/3/2010, 

xếp loại Đạt 

2 

Nghiên cứu ứng dụng 

phẫu thuật nội soi một 

cổng trong điều trị 

thủng ổ loét tá tràng 
CN 

Mã số DHH 

2012 - 04 - 26.  

Cấp quản lý: 

cấp Đại học 

Huế 

01/2013 

đến 

12/2014 

23/12/2015 , 

xếp loại Tốt 

II Sau khi được công nhận TS 

3 

Nghiên cứu áp dụng 

một số biện pháp thúc 

đẩy phục hồi sớm sau 

mổ cắt đại tràng nội soi 

trong điều trị ung thư 

đại tràng 

CN 

Mã số DHH 

2019 - 04 - 99.  

Cấp quản lý: 

cấp Đại học 

Huế 

05/2019 

đến 

05/2021 

05/4/2022, 

xếp loại Tốt 

4 

Nghiên cứu đặc điểm 

lỗ bẹn sâu ở người 

trưởng thành và các 

yếu tố liên quan  

CN 

Mã số 

06BV/20. Cấp 

quản lý: cấp 

trường 

01/2020 

đến 

12/2020 

11/8/2021, 

xếp loại Đạt 

5 

Nghiên cứu phát triển 

hệ thống phần mềm mô 

phỏng thực tại ảo trong 

giảng dạy giải phẫu 

học 

Thàn

h 

viên 

chính 

Thuộc chương 

trình KHCN 

cấp Bộ 

Mã số 

CT.2019.02 

06/2019 

đến 

06/2021 

27/09/2023, 

Xếp loại: 

Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Nhận xét về những rối 

loạn cảm giác ở 

những bệnh nhân có 

đường mổ xiên hông 

trên cơ sở giải phẫu 

học 

2  

Tạp chí 

Hình thái học 

 

  

Tập 

11, Số 

2/2001

, trang 

43-46 

2/ 

2002 

2 
U stromal tiêu hóa: 

chẩn đoán và điều trị 
2 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN: 0866-7241 

  

Số 

568, 

trang 

504-

512 

04/ 

2007 

3 
Nghiên cứu những 

thay đổi của động 

mạch gan 

1 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN: 0866-7241 

  

Số 4 

(569+

570) 

trang 

6-8  

04/ 

2007 

 

4 

Nghiên cứu ứng dụng 

điều trị cắt túi mật 

bằng phương pháp 

phẫu thuật nội soi tại 

Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Huế (Qua 

1257 trường hợp) 

3  

Tạp chí Y học TP 

Hồ Chí Minh 

ISSN: 1859-1779 

  

Tập 

12, 

Phụ 

bản 

của Số 

4, 

trang 

220-

224 

2008 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

5 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật cắt ruột thừa nội 

soi với 2 trocar tại 

Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Huế 

3 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN: 1859-1663 

  

Số 

596, 

trang 

567-

574 

02/ 

2008 

6 

Nghiên cứu ứng dụng 

điều trị ruột thừa viêm 

bằng phương pháp 

phẫu thuật nội soi tại 

Bệnh viện trường Đại 

học Y Dược Huế ( 

qua 2139 trường hợp) 

3  

Tạp chí Y học TP 

Hồ Chí Minh, tập 

12, phụ bản của số 

4 

ISSN: 1859-1779 

  

Tập 

12, 

Phụ 

bản 

của số 

4, 

trang 

215-

219 

2008 

7 

Nghiên cứu xây dựng 

phần mềm giải phẫu 

ảo 3 chiều phục vụ 

cho giảng dạy giải 

phẫu học 

 

5  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

 

  

Tập 2, 

Số 06 

trang 

61-65 

12/ 

2012 

8 

Đánh giá kết quả sớm 

điều trị thủng ổ loét tá 

tràng bằng khâu lỗ 

thủng qua phẫu thuật 

nội soi một cổng 

5 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

tác 

giả 

liên 

hệ 

 

Tạp chí phẫu thuật 

nội soi và nội soi 

Việt Nam 

ISSN: 1859-4506 

  

Tập 4, 

Số 1 

Trang 

21-26 

2014 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

9 

Đánh giá kết quả điều 

trị ngoại khoa thủng ổ 

loét tá tràng bằng 

khâu lỗ thủng qua 

phẫu thuật nội soi một 

cổng 

2 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Số 

22+23 

Trang 

126-

132 

11/ 

2014 

10 

Các yếu tố liên quan 

đến kỹ thuật khâu lỗ 

thủng ổ loét tá tràng 

qua  phẫu thuật nội 

soi một cổng 

5 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Số 

06(4) 

Trang 

99-

106  

8/ 

2016 

11 

Kết quả trung hạn 

điều trị thủng ổ loét tá 

tràng bằng khâu lỗ 

thủng qua  phẫu thuật 

nội soi một cổng 

2 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Số 

06(4) 

trang 

57-62  

08/ 

2016 

12 

Nhân một trường hợp 

thoát vị qua lỗ bịt 

hiếm gặp 

3  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 6, 

Số 4, 

trang 

92-99 

 

08/ 

2016 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

II Sau khi được công nhận TS 

13 
Hội chứng động mạch 

mạc treo tràng trên 
2 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859 - 1868 

  

Tập 

469 

Tháng 

8 Số 

đặc 

biệt 

Trang 

510-

515 

08/ 

2018 

14 
Xoắn túi mật trên 

bệnh nhân sỏi túi mật: 

nhân một trường hợp 

4 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859 - 1868 

  

Tập 

469 

Tháng 

8 Số 

đặc 

biệt 

Trang 

505-

509 

08/ 

2018 

15 

Sinistroposition: A 

case report of true 

left-sided gallbladder 

in a Vietnamese 

patient 

4 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

International 

Journal of Surgery 

Case Reports 

ISSN: 2210-2612 

 DOI: 10.1016/j.ijscr

.2018.08.018 

 

ISI  

(SCIE

) (Q3 

tại 

thời 

điểm 

năm 

2018) 

IF: 

0,61 

15 

vol. 

51  

pp 82-

85 

08/ 

2018 

https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2018.08.018
https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2018.08.018
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

16 

Phẫu thuật nội soi 

xuyên phúc mạc 

TAPP trong điều trị 

thoát vị bẹn 

9  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836   

Tập: 

8, Số: 

4,  

trang 

76-80 

08/ 

2018 

17 

Vai trò của đặt ống 

thông mũi dạ dày sau 

khâu lỗ thủng điều trị 

thủng ổ loét tá tràng 

có kích thước nhỏ 

1 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 9, 

Số 04  

trang 

66-70 

06/ 

2019 

18 

Single-Port 

Laparoscopic Repair 

of Perforated 

Duodenal Ulcers 

3 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

tác 

giả 

liên 

hệ 

World Journal of 

Surgery  

ISSN: 0364-2313 

DOI: 10.1007/s002

68-019-05352-w 

 

ISI 

(SCI) 

(Q1 

tại 

thời 

điểm 

năm 

2020) 

IF: 

3,352 

4 

Tập 

44, số 

5, 

trang 

1425-

1430 

01/ 

2020 

19 

 

An effective RGB 

color selection for 

complex 3D object 

structure in scene 

graph systems 

5  

International 

Journal of Electrical 

and Computer 

Engineering ISSN: 

2088-8708 

ISI 

(ESCI

) 

(Q2 

tại 

thời 

điểm 

năm 

2020) 

IF: 

2,55 

5 

Tập 

10 Số 

6, 

trang  

5951-

5964 

12/ 

2020 

https://doi.org/10.1007/s00268-019-05352-w
https://doi.org/10.1007/s00268-019-05352-w
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

20 

Đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết 

quả điều trị viêm túi 

mật cấp do sỏi 

2 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

10, Số 

1, 

trang 

58-64 

02/ 

2020 

21 

Patent processus 

vaginalis in 

Vietnamese adults 

who underwent 

laparoscopic 

transperitoneal 

surgery 

9 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

European 

Journal of Anatomy 

ISSN: 1136-4890 

(https://eurjanat.co

m/articles/patent-

processus-

vaginalis-in-

vietnamese-adults-

who-underwent-

laparoscopic-

transperitoneal-

surgery/) 

Scopu

s 

ESCI  

(Q4 

tại 

thời 

điểm 

năm 

2021) 

 

 

Tập 

25, số 

3, 

trang 

351-

358  

05/ 

2021 

22 

No Abdominal 

Drainage After 

Single-Port 

Laparoscopic Repair 

for Perforated 

Duodenal Ulcers 

2 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

tác 

giả 

liên 

hệ 

Indian Journal of 

Surgery 

ISSN: 0972-2068 

https://doi.org/10.1

007/s12262-021-

02795-1 

ISI 

SCIE 

(Q4 

tại 

thời 

điểm 

năm 

2021) 

IF: 

0,437 

 

Tập 

83, số 

4  

supple

ment, 

trang 

879-

883 

10/ 

2021 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

23 

Đánh giá đặc điểm 

lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân 

ung thư đại tràng 

2 

Tác 

giả 

đứng 

đầu, 

tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

11, Số 

4, 

trang 

81-86  

08/ 

2021 

24 

Đánh giá kết quả áp 

dụng một số biện 

pháp thúc đẩy phục 

hồi sớm sau mổ cắt 

đại tràng trong điều trị 

ung thư đại tràng  

6 

Tác 

giả 

đầu 

và tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học quân sự 

ISSN: 1859 - 0748 

  

Tập 

46, Số 

6, 

trang 

85-92 

06/ 

2021 

25 

Giảm đau đa mô thức 

sau phẫu thuật ổ bụng 

mở: đường ngoài 

màng cứng so với tĩnh 

mạch do bệnh nhân tự 

kiểm soát. 

 

6  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

12, Số 

3, 

trang 

128-

133  

06/ 

2022 

26 

Dò đại tràng bàng 

quang do viêm túi 

thừa đại tràng xích 

ma: báo cáo một 

trường hợp lâm sàng 

 

2 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

12, Số 

6, 

trang 

209-

211  

11/ 

2022 

http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=_div_Giam_dau_da_mo_thuc_sau_phau_thuat_o_bung_mo__duong_ngoai_mang_cung_so_voi_tinh_mach_do_benh_nhan_tu_kiem_soat__div_-0&Nam=2022&id=1222
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=_div_Giam_dau_da_mo_thuc_sau_phau_thuat_o_bung_mo__duong_ngoai_mang_cung_so_voi_tinh_mach_do_benh_nhan_tu_kiem_soat__div_-0&Nam=2022&id=1222
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=_div_Giam_dau_da_mo_thuc_sau_phau_thuat_o_bung_mo__duong_ngoai_mang_cung_so_voi_tinh_mach_do_benh_nhan_tu_kiem_soat__div_-0&Nam=2022&id=1222
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=_div_Giam_dau_da_mo_thuc_sau_phau_thuat_o_bung_mo__duong_ngoai_mang_cung_so_voi_tinh_mach_do_benh_nhan_tu_kiem_soat__div_-0&Nam=2022&id=1222
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=_div_Giam_dau_da_mo_thuc_sau_phau_thuat_o_bung_mo__duong_ngoai_mang_cung_so_voi_tinh_mach_do_benh_nhan_tu_kiem_soat__div_-0&Nam=2022&id=1222
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=_div_Giam_dau_da_mo_thuc_sau_phau_thuat_o_bung_mo__duong_ngoai_mang_cung_so_voi_tinh_mach_do_benh_nhan_tu_kiem_soat__div_-0&Nam=2022&id=1222
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

27 

Đánh giá kết quả sơ 

bộ của phẫu thuật nội 

soi cắt đại tràng kèm 

toàn bộ mạc treo trong 

điều trị bệnh lý ung 

thư đại tràng 

4  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

12, Số 

4, 

trang 

49-55  

08/ 

2022 

28 

Vai trò cắt lớp vi tính 

trong chẩn đoán vị trí 

ung thư đại tràng 

trước phẫu thuật  

2 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

12, Số 

5, 

trang 

158-

162  

10/ 

2022 

29 

Kết quả bước đầu 

thiết kế và giảng dạy 

mô hình thực tại ảo 

3D về giải phẫu người 

10  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

12, Số 

5, 

trang 

187-

193 

 

10/ 

2022 

30 

Ứng dụng mô hình 

thực tại ảo tự thiết kế 

trong giảng dạy giải 

phẫu tại trường Đại 

học Y - Dược Huế 

5  

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859 - 1868 

  

Tập 

518 

Tháng 

9 Số 

chuyê

n đề 

Trang 

29-34 

 

09/ 

2022 

http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Danh_gia_ket_qua_so_bo_cua_phau_thuat_noi_soi_cat_dai_trang_kem_toan_bo_mac_treo_trong_dieu_tri_benh_ly_ung_thu_dai_trang-20752&Nam=&id=1223
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Danh_gia_ket_qua_so_bo_cua_phau_thuat_noi_soi_cat_dai_trang_kem_toan_bo_mac_treo_trong_dieu_tri_benh_ly_ung_thu_dai_trang-20752&Nam=&id=1223
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Danh_gia_ket_qua_so_bo_cua_phau_thuat_noi_soi_cat_dai_trang_kem_toan_bo_mac_treo_trong_dieu_tri_benh_ly_ung_thu_dai_trang-20752&Nam=&id=1223
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Danh_gia_ket_qua_so_bo_cua_phau_thuat_noi_soi_cat_dai_trang_kem_toan_bo_mac_treo_trong_dieu_tri_benh_ly_ung_thu_dai_trang-20752&Nam=&id=1223
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Danh_gia_ket_qua_so_bo_cua_phau_thuat_noi_soi_cat_dai_trang_kem_toan_bo_mac_treo_trong_dieu_tri_benh_ly_ung_thu_dai_trang-20752&Nam=&id=1223
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Danh_gia_ket_qua_so_bo_cua_phau_thuat_noi_soi_cat_dai_trang_kem_toan_bo_mac_treo_trong_dieu_tri_benh_ly_ung_thu_dai_trang-20752&Nam=&id=1223
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Vai_tro_cat_lop_vi_tinh_trong_chan_doan_vi_tri_ung_thu_dai_trang_truoc_phau_thuat-20805&Nam=&id=1224
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Vai_tro_cat_lop_vi_tinh_trong_chan_doan_vi_tri_ung_thu_dai_trang_truoc_phau_thuat-20805&Nam=&id=1224
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Vai_tro_cat_lop_vi_tinh_trong_chan_doan_vi_tri_ung_thu_dai_trang_truoc_phau_thuat-20805&Nam=&id=1224
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Vai_tro_cat_lop_vi_tinh_trong_chan_doan_vi_tri_ung_thu_dai_trang_truoc_phau_thuat-20805&Nam=&id=1224
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Ket_qua_buoc_dau_thiet_ke_va_giang_day_mo_hinh_thuc_tai_ao_3D_ve_giai_phau_nguoi-20809&Nam=2022&id=1224
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Ket_qua_buoc_dau_thiet_ke_va_giang_day_mo_hinh_thuc_tai_ao_3D_ve_giai_phau_nguoi-20809&Nam=2022&id=1224
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Ket_qua_buoc_dau_thiet_ke_va_giang_day_mo_hinh_thuc_tai_ao_3D_ve_giai_phau_nguoi-20809&Nam=2022&id=1224
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Ket_qua_buoc_dau_thiet_ke_va_giang_day_mo_hinh_thuc_tai_ao_3D_ve_giai_phau_nguoi-20809&Nam=2022&id=1224
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

31 

Laparoscopic 

treatment of 

complicated obturator 

hernia: A case series 

of 6 patients 

3 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Formosan Journal 

of Surgery  

ISSN: 2213-5413 

( DOI: 10.1097/FS9

.000000000000007

5) 

Scopu

s 

(Q4 

tại 

thời 

điểm 

năm 

2023) 

 

Tập 

56, Số 

6, 

trang 

193-

196 

12/ 

2023 

32 

Viêm ruột thừa cấp ở 

bệnh nhân đảo ngược 

phủ tạng: Nhân một 

trường hợp lâm sàng 

1 

Tác 

giả 

đầu 

và tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

13, Số 

7, 

trang 

209-

213 

12/ 

2023 

33 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật nội soi điều trị 

viêm ruột thừa cấp ở 

bệnh nhân lớn tuổi   

2 

Tác 

giả 

đầu 

và tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

14, Số 

1, 

trang 

178-

182 

02/ 

2024 

34 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật nội soi điều trị 

viêm phúc mạc ruột 

thừa 

3 

Tác 

giả 

đầu 

và tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

14, Số 

1, 

trang 

190-

195 

02/ 

2024 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

35 

Lymph node 

harvesting after 

laparoscopic complete 

mesocolic excision 

colectomy in colon 

cancer with practical 

application of glacial 

acid, absolute ethanol, 

water, and 

formaldehyde 

solution: A 

prospective cohort 

study 

13  

SAGE Open Med 

ISSN: 2050-3121 

(DOI: 

(https://doi.org/10.1

177/205031212412

33238) 

 

ESCI 

(Q2 

tại 

thời 

điểm 

năm 

2023) 

IF: 

2,28 

 

Tập 

12, 

trang 

1-10 

03/ 

2024 

36 

Peritonitis due to 

perforation of primary 

congenital duodenal 

diverticulum - a case 

report and review of 

the literature 

2 

Tác 

giả 

đứng 

đầu 

 Journal of Clinical 

Medicine - Hue 

Central Hospital 

ISSN: 1859-3895 

  

Số 95 

Trang 

40-43 

05/ 

2024 

37 

Thoát vị tam giác thắt 

lưng trên (Thoát vị 

Grynfeltt-Lesschaft): 

nhân một trường hợp 

lâm sàng và đối chiếu 

y văn 

1 

Tác 

giả 

đầu 

và tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859 - 1868 

  

Tập 

539 

Tháng 

6 Số 

chuyê

n đề 

Trang 

349-

353 

06/ 

2024 

https://doi.org/10.1177/20503121241233238
https://doi.org/10.1177/20503121241233238
https://doi.org/10.1177/20503121241233238
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

38 

 Sàng lọc, đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng 

và một số yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân 

được phẫu thuật nội 

soi điều trị ung thư đại 

tràng  

7  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-3836 

  

Tập 

14, Số 

3, 

trang 

160-

166 

06/ 

2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 05 (các bài báo số 15, 18, 21, 22, 31). 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí 

uy tín của 

ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

uy tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: …………………………………… 

  



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

22 

 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày 

tháng 

năm cấp 

Tác giả 

chính/ 

đồng tác 

giả 

Số tác 

giả 

1 

Single-port Laparoscopic 

Repair of Perforated 

Duodenal Ulcers  

(Khâu lỗ thủng ổ loét tá 

tràng qua phẫu thuật nội soi 

một cổng)  

Đại học 

Huế 

25/06/202

1 (Quyết 

định số 

869/QĐ-

ĐHH) 

Tác giả 

chính 
1 

2 

"Patent  processus vaginalis 

in Vietnamese adults who 

underwent laparoscopic 

transperitoneal surgery”  

(Tồn tại ống phúc tinh mạc ở 

người Việt Nam trưởng 

thành được phẫu thuật nội 

soi ổ bụng) 

Trường 

Đại học Y 

- Dược, 

Đại học 

Huế 

02/07/202

1 (Quyết 

định số 

1658/QĐ-

ĐHYD) 

Tác giả 

chính 
1 

3 

"No Abdominal Drainage 

After Single-Port 

Laparoscopic Repair for 

Perforated Duodenal Ulcers" 

(Không đặt dẫn lưu ổ bụng 

sau khâu lỗ thủng qua phẫu 

thuật nội soi một cổng điều 

trị thủng ổ loét tá tràng) 

Trường 

Đại học Y 

- Dược, 

Đại học 

Huế 

02/07/202

1 (Quyết 

định số 

1658/QĐ-

ĐHYD) 

Tác giả 

chính 
1 

4 

Quy trình: Áp dụng một số 

biện pháp thúc đẩy phục hồi 

sớm sau mổ cắt đại tràng nội 

soi trong điều trị ung thư đại 

tràng 

Trường 

Đại học Y 

- Dược, 

Đại học 

Huế 

20/6/2022 

(Quyết 

định số 

2280/QĐ-

ĐHYD) 

Tác giả 

chính 
1 

5 

Nghiên cứu áp dụng một số 

biện pháp thúc đẩy phục 

hồi sớm sau mổ cắt đại 

tràng nội soi trong điều trị 

ung thư đại tràng 

Trường 

Đại học Y 

- Dược, 

Đại học 

Huế 

20/6/2022 

(Quyết 

định số 

2280/QĐ-

ĐHYD) 

Tác giả 

chính 
1 
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TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày 

tháng 

năm cấp 

Tác giả 

chính/ 

đồng tác 

giả 

Số tác 

giả 

6 

Ứng dụng cắt lớp vi tính 

trong chẩn đoán vị trí ung 

thư đại tràng trước phẫu 

thuật 

 

Trường 

Đại học Y 

- Dược, 

Đại học 

Huế 

29/05/202

3 (Quyết 

định số 

2269/QĐ-

ĐHYD) 

Đồng tác 

giả 
1 

7 

Nghiên cứu bệnh lý viêm túi 

thừa đại tràng xích ma có 

biến chứng 

Trường 

Đại học Y 

- Dược, 

Đại học 

Huế 

29/05/202

3 (Quyết 

định số 

2269/QĐ-

ĐHYD) 

Đồng tác 

giả 
2 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

được cấp, là tác giả chính sau TS: 07 (1, 2, 3, 4, 5, 6,7) 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

T

T 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận 

Văn bản công 

nhận (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, 

thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

T

T 

Chương 

trình đào 

tạo, chương 

trình nghiên 

cứu ứng 

dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV 

(Chủ 

trì/ 

Tham 

gia) 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

(số, ngày, 

tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm 

định, đưa 

vào sử 

dụng 

Văn bản 

đưa vào áp 

dụng thực 

tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo Bác 

sĩ Y khoa đổi 

mới 

Tham 

gia 

Module 

11. Hệ 

tiêu hóa 

(Trưởng 

Module) 

Quyết định 

số 

2188/QĐ-

ĐHYD 

ngày 

26/09/2017 

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế 

Quyết định 

số 2445/QĐ-

ĐHYD ngày 

30/07/2018 

Thông báo 

số 

2675a/TB-

ĐHYD ngày 

26/08/2019 

 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 

thay thế*: Không 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): 

……….. 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 

………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:.. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp 

bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  …………………………………………………………… 
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c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  .........  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị 

thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp 

bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:  03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính 

thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: ………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ 

được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-

TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 06 năm 2024 

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 

NGUYỄN HỮU TRÍ 

  

 

 

 

  

 


